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Bài 1. (2,0 điểm)

[bookmark: MTBlankEqn]Giải phương trình:
Bài 2. (2,0 điểm)

Giải hệ phương trình:
Bài 3. (2,0 điểm)










Tìm số nguyên dương  nhỏ nhất, biết rằng khi chia  cho ,,, ta nhận được các số dư tương ứng là ,,,.
Bài 4. 


(3,0 điểm) 
Cho tam giác nhọn  có điểm  nằm trong tam giác ( không nằm trên các cạnh). 





Gọi ,, lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác PBC, , 

1) Chứng minh rằng .










2) Giả sử  và . Gọi , , Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của, , L trên các cạnh . Dựng hình bình hành . Chứng minh rằng nằm trên phân giác .
Bài 5. (1,0 điểm) 






Cho tập . Tìm số nguyên dương  lớn nhất  sao cho ta có thể chọn được  số phân biệt từ tập  mà tổng của hai số phân biệt bất kỳ trong  số được chọn không chia hết cho hiệu của chúng.
HẾT

LỜI GIẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI 
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Bài 1. (2,0 điểm)

Giải phương trình:
Lời giải

ĐKXĐ: .



















Cả 3 nghiệm thỏa mãn điều kiện,

Vậy  phương trình có tập nghiệm .
Cách khác:

Ta có 





Đặt  .

Khi đó, 




Trường hợp 1: .  Khi đó

 .


Trường hợp 2: . Khi đó  

 .

Vậy  phương trình có tập nghiệm .


Bài 2. (2,0 điểm)

Giải hệ phương trình: 
Lời giải
Cách 1:

TH1:: loại

TH2: 

Suy ra 


Lấy  ta  được: 

.



Với , thay vào phương trình , được 

Với (phương trình vô nghiệm do vế trái của phương trình luôn không âm).



Vậy hệ phương trình đã cho có 2 cặp nghiệm  là ;  .

Cách 2:

	

	

	

	

	


	(vì ).


	.



	Vậy hệ phương trình đã cho có 2 cặp nghiệm  là ;  .

Bài 3. (2,0 điểm) 










Tìm số nguyên dương  nhỏ nhất, biết rằng khi chia  cho ,,, ta nhận được các số dư tương ứng là ,,,.
Lời giải


Vì  chia 7 dư 3 nên  chia 7 dư 6


Vì  chia 9 dư 4 nên  chia 9 dư 8


Vì  chia 11 dư 5 nên  chia 11 dư 10


Vì  chia 13 dư 6 nên  chia 13 dư 12

 chia hết cho 7; 9; 11; 13


Mà  là số tự nhiên nhỏ nhất nên: 






Bài 4. (3,0 điểm)



Cho tam giác nhọn  có điểm  nằm trong tam giác (  không nằm trên các cạnh). 






Gọi  , ,  lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác, , 

1) Chứng minh rằng .





2) Giả sử  và . Gọi , ,  lần lượt là hình chiếu vuông góc của








, ,  trên các cạnh , , . Dựng hình bình hành . Chứng minh rằng 

nằm trên phân giác .

Lời giải

[image: ]

1) Chứng minh rằng.
Ta có:

	

	

	

	





2) Giả sử  và . Gọi , ,  lần lượt là hình chiếu vuông góc của








, ,  trên các cạnh , , . Dựng hình bình hành . Chứng minh rằng 

nằm trên phân giác .
[image: ]

Kẻ  






Vì là trung điểm của là trung điểm của 



Suy ra là trung điểm của 


Mặt khác: là trung điểm của 





 (vì  là tâm đường tròn nội tiếp )



Tương tự 

mà 



Suy ra cân tại 




Từ và , suy ra là phân giác của 
Bài 5. (1,0 điểm)






Cho tập . Tìm số nguyên dương  lớn nhất  sao cho ta có thể chọn được  số phân biệt từ tập  mà tổng của hai số phân biệt bất kỳ trong  số được chọn không chia hết cho hiệu của chúng.
Lời giải



Gọi  số các số nguyên dương lớn nhất có thể chọn được là  không mất tính tổng quát giả sử 

Dễ thấy 






Mặt khác nếu tồn tại  sao cho  thì khi đó  và  cùng tính chẵn lẻ nên ta có  ( trái với giả thiết) từ đó suy ra .


 ta lại có 


Nhận xét nếu có hai số cùng chia cho 3 dư 2 thì tổng của chúng chia cho 3 dư 1, còn hiệu của chúng chia hết 3. Nên tổng hai số này không chia hết cho hiệu của chúng. Các số thuộc tập  có tất cả  số chia cho 3 dư 2 . 


Vậy giá trị lớn nhất của  là .
Cách 2:
Gọi B là tập con của tập A thoả mãn hai phần tử bất kỳ của B có tổng không chia hết cho hiệu 
Dễ thấy trong 3 số tự nhiên liên tiếp ta chỉ có thể chọn 1 phần tử vào B Thật vậy, 

Với 3 sốnếu có 2 phần tử trong B thì 


 chia hết cho 


chia hết cho 

(x+1)+(x+2)=2x+3 chia hết 


Với cách xây dựng tập B như vậy thì số phần tử của tập  không thể lớn hơn

Tập có 674 phần tử thỏa mãn yêu cầu bài toán. 


Vậy giá trị lớn nhất của  là .
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DAI HOC QUOC GIA HA NOI DE THI TUYEN SINH VAO LGP 10

TRUONG PH KHOA HOC TUNHIEN ~ TRUONG THPT CHUYEN KHTN NAM 2021
Rbeimlofuccinod: o L

Dé chinh thire

MON THI: TOAN (cho tét ca céc thi sinh)
Thoi gian 1am bai: 90 phit (khéng ké thoi gian phat ag)

“au L. (2 diém) Giai phuong trinh
13/5-x +18/x+8 = 61+ x+3,/(5-x)(x+8).
Cau IL (2 diém) Giai hé phuong trinh
x*+yt+6x’y? =1
{x(x+ ¥ =x-y.
Cau IIL (2 diém) Tim s6 nguyén duong » nho nhét, biét ring khi chia n cho 7, 9, 11, 13

ta nhan duoc cdc sé du tuong img 12 3, 4, 5, 6.
Cau IV. (3 diém) Cho tam gisc nhon ABC c6 diém P nim trong tam gidc (P khong nim Q
trén cac canh). Goi J,K,L lin luot 1a tdm dudng tron ndi tiép cic tam gidc
PBC, PCA, PAB.
1) Chiing minh réng BJC + CKA+ ALB = 450".
2) Gia st PB=PC va PC<PA. Goi X,Y,Z 14n luot 13 hinh chiéu vudng géc cia
J, K, L trén céc canh BC, CA, AB. Dung hinh binh hanh XYWZ. Chéng minh ring W

nim trén phén gidc BAC.

Ciu V. (1 diém) Cho tip A={L, 2, 3, ..., 2021}. Tim s6 nguyén duong k lén nhét (k>2)
540 cho ta ¢6 thé chon dugc & sé phan biét t tip 4 ma tdng cia hai s§ phan biét bit ky

trong k s6 duge chon khong chia hét cho higu ciia chung.
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